
Stt Họ tên Mã Sinh viên Lớp Mail Ghi chú

1 Nguyễn Xinh Hiền 22211DH0069 CD22DH1 22211DH00690@mail.tdc.edu.vn

2 Lê Thị Mỹ Hiền 23211DH0306 CD23DH1 23211DH03060@mail.tdc.edu.vn

3 Trần Minh Vũ 23211DH0792 CD23DH1 23211DH07920@mail.tdc.edu.vn

4 Đặng Thị Bích Trâm 23211DH0307 CD23DH1 23211DH03070@mail.tdc.edu.vn

5 Văn Ngọc Thảo Ngân 23211DH0371 CD23DH1 23211DH03710@mail.tdc.edu.vn

6 Đinh Minh Thùy 23211DH0571 CD23DH1 23211DH05710@mail.tdc.edu.vn

7 Nguyễn Quốc Huy 23211DH0621 CD23DH1 23211DH06210@mail.tdc.edu.vn

8 Đinh Thành Nguyên 23211DH0391 CD23DH2 23211DH03910@mail.tdc.edu.vn

9 Đặng Thị Mộng Xuyên 23211DH1780 CD23DH2 23211DH17800@mail.tdc.edu.vn

10 Phạm Thị Quy 23211DH1475 CD23DH2 23211DH14750@mail.tdc.edu.vn

11 Nguyễn Văn Thái 23211DH1799 CD23DH2 23211DH17990@mail.tdc.edu.vn

12 Dương Thị Trúc Linh 23211DH1515 CD23DH2 23211DH15150@mail.tdc.edu.vn

13 Nguyễn Thị Kim Nhi 23211DH1670 CD23DH2 23211DH16700@mail.tdc.edu.vn

14 Diệp Tấn Hiệp 23211DH1671 CD23DH2 23211DH16710@mail.tdc.edu.vn

15 Võ Anh Việt 23211DH1352 CD23DH2 23211DH1352@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1

16 Phạm Thị Ngọc Trâm 23211DH2007 CD23DH3 23211DH20070@mail.tdc.edu.vn

17 Bùi Thị Vân Khánh 23211DH2646 CD23DH3 23211DH26460@mail.tdc.edu.vn

18 Huỳnh Tuấn Kiệt 23211DH2093 CD23DH3 23211DH20930@mail.tdc.edu.vn

19 Trương Đỗ Minh Hoàng 23211DH1960 CD23DH3 23211DH19600@mail.tdc.edu.vn

20 Châu Nữ Hoàng Kim Ngọc 23211DH2630 CD23DH3 23211DH26300@mail.tdc.edu.vn

21 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 23211DH3219 CD23DH5 23211DH32190@mail.tdc.edu.vn

22 Võ Linh Cơ 23211DH0352 CD23DH5 23211DH03520@mail.tdc.edu.vn

23 Nguyễn Vũ Hải Giang 23211DH3204 CD23DH5 23211DH32040@mail.tdc.edu.vn

24 Lê Ngọc Đại 23211DH2606 CD23DH5 23211DH26060@mail.tdc.edu.vn

25 Nguyễn Thanh Trúc 23211DH3359 CD23DH5 23211DH33590@mail.tdc.edu.vn

26 Dương Thanh Kim Duyên 23211DH3308 CD23DH5 23211DH33080@mail.tdc.edu.vn

27 Võ Thị Tịnh 23211DH3014 CD23DH5 23211DH30140@mail.tdc.edu.vn

28 Võ Thị Mỹ Tiên 23211DH3794 CD23DH6 23211DH37940@mail.tdc.edu.vn

29 Nguyễn Tùng Dương 23211DH1547 CD23DH6 23211DH15470@mail.tdc.edu.vn

30 Châu Thành Luân 23211DH3633 CD23DH6 23211DH36330@mail.tdc.edu.vn

31 Từ Công Hiếu Kiên 23211DH2948 CD23DH6 23211DH29480@mail.tdc.edu.vn
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32 Đặng Nguyễn Minh Tâm 23211DH2678 CD23DH7 23211DH26780@mail.tdc.edu.vn

33 Võ Ngọc Uyên Phương 23211DH4126 CD23DH7 23211DH41260@mail.tdc.edu.vn

34 Điểu Thị Nghi Xuân 23211DH3367 CD23DH7 23211DH33670@mail.tdc.edu.vn

35 Phan Bùi Hoàng Huy 23211DH4031 CD23DH7 23211DH40310@mail.tdc.edu.vn

36 Lê Thị Kim Ngân 23211DH4072 CD23DH7 23211DH40720@mail.tdc.edu.vn

37 Tô Hoàng Mộng Trúc 23211DH4179 CD23DH7 23211DH41790@mail.tdc.edu.vn

38 Nguyễn Xuân Đức 23211DH3940 CD23DH7 23211DH3940@mail.tdc.edu.vn
Từ lớp phát 

sinh 1


